
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN HẠ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:       /KH-UBND Sơn Hà, ngày     tháng 8 năm 2025 
 

KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Sơn Hạ năm 2025 
 
 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 157/SCT-QLTM ngày 

18/7/2025 về việc xây dựng báo cáo kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa 

phòng, chống thiên tai năm 2025. UBND xã Sơn Hạ ban hành Kế hoạch thực 

hiện năm 2025 trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 
 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của Nhân dân; đặc biệt, khi có thiên tai xảy ra hoặc khi thị trường có biến 

động về giá cả, nguồn hàng,… nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn 

định tình hình trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu 

- Việc xây dựng kế hoạch (phương án) dự trữ và cung ứng hàng hóa, vật 

tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã 

năm 2025 phải đảm bảo theo các phương châm “Bốn tại chỗ”, “Chủ động ứng 

phó và hành động sớm”. 
 

- Không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, 

khan hàng, sốt giá kéo dài trên địa bàn xã khi có thiên tai xảy ra. 
 

- Chủ động kiểm soát thị trường, góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng 

thiết yếu bằng cách tạo ra nguồn dự trữ, phân phối bán ra thị trường các mặt 

hàng cần bình ổn với giá ổn định khi có thiên tai xảy ra. 
 

II. Nội dung Kế hoạch 
 

1. Kế hoạch, phương án dự trữ và cung ứng hàng hóa 

- Về chủng loại hàng hóa thiết yếu bao gồm: Gạo, mì ăn liền, lương khô, 

nước uống, muối ăn, xăng dầu, vật liệu xây dựng,… 
 

- Tổng số lượng hàng hóa dự trữ là: gạo 08 tấn, mì ăn liền 1.050 thùng, 

lương khô 990 thùng, nước uống đóng chai: 430 thùng, xăng 1.150 lít, dầu 

diezen 550 lít, dầu hoả 300 lít, 300 tấm tôn lợp,… 
 

(Có các phụ lục kèm theo) 
 

- Bên cạnh đó, tùy vào tình hình thực tế của thị trường có thể điều chỉnh 

số lượng dự trữ cho phù hợp, đảm bảo đủ số lượng để sử dụng tối thiểu trong 

thời gian ít nhất 07 ngày; tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh không để Nhân dân 

bị đói, bị rét do mưa, lũ. 
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2. Phương thức dự trữ và phương án vận chuyển, phân phối hàng hóa 

2.1. Phương thức dự trữ 

- Nguồn hàng được dự trữ tại các cửa hàng tạp hoá, các hộ kinh doanh tại 

các thôn trên địa bàn xã, tiểu thương ở các chợ Sơn Hạ1 và tuyên truyền, vận 
động thực hiện dự trữ trong Nhân dân là chủ yếu để tránh bị động, bất ngờ, 
thiếu hàng khi bị chia cắt, cô lập do mưa lũ. 
 

- Về nguồn nhiên liệu: Hiện nay, trên địa bàn xã có 03 cửa hàng xăng, 

dầu2 với tổng dung tích bồn chứa khoảng 105m3, thời gian dự trữ đảm bảo lưu 

thông khoảng 02 tháng. 
 

- Các mặt hàng vật liệu xây dựng cũng được dự trữ với số lượng lớn và 

thường xuyên tại một số đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Sơn 

Hạ3 và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn toàn xã (trung bình mỗi thôn có 
01 - 02 cửa hàng). 
 

2.2. Phương án vận chuyển và phân phối hàng hóa 
 

- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn xã về phương tiện 

sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục thiên tai; trong trường hợp cần thiết tổ 

chức trưng dụng các phương tiện xe máy, thiết bị thi công tham gia công tác 

khắc phục thiên tai năm 2025. 
 

- Chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan và chỉ đạo các 

thôn trên địa bàn xã nắm chắc nguồn hàng, tổ chức huy động, hướng dẫn cung 

ứng các mặt hàng thiết yếu khi cần thiết. 

- Chủ động phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 tổ chức lực lượng 

kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm chống các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu 

cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính; kiên quyết xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình 

trạng khan hiếm hàng hoá do thiên tai, bão lũ để tự động tăng, ép giá bất hợp lý 

gây xáo trộn thị trường và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. 
 

III. Tổ chức thực hiện 
 

1. Phòng Kinh tế  

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND xã triển khai, tổ chức thực hiện kế 

hoạch dự trữ hàng hóa trên địa bàn xã; kịp thời phát hiện những tồn tại, bất 

cập trong quá trình thực hiện và đề xuất UBND xử lý kịp thời. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã có liên 

quan kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dự trữ hàng hóa, chuẩn bị nguồn 

cung ứng và bình ổn thị trường. 
 
 
 

1 Trên địa bàn xã có 19 thôn với  51 đơn vị: các cửa hàng tạp hoá, hộ kinh doanh trên địa bàn được 

huy động cung ứng hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2025. 
2 Trong đó, xã Sơn Hạ (cũ): 02 cửa hàng xăng, dầu; xã Sơn Thành(cũ): 01 cửa hàng hàng xăng, dầu. 
3 Công ty TNHH một thành viên Kim Dung; Nhà Máy Tôn xà gồ Châu Phát; Nhà Máy Tôn xà gồ Tịnh 

Giang cơ sở 2. 
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã có liên 

quan kiểm tra, giám sát tình hình giá cả hàng hóa trên địa bàn xã, kịp thời 

triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá khi thị trường xảy ra tình trạng sốt 

giá. 
 

3. Đề nghị Đội Quản lý thị trường số 3 

Tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm 

chống các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để đầu cơ găm hàng, tăng giá bất 

hợp lý và thu lợi bất chính; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình thiên tai để tự động tăng, 

ép giá bất hợp lý gây xáo trộn thị trường và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân 

dân; Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa cho 

UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp dự báo cung cầu, kịp thời tham 

mưu, báo cáo Sở Công thương, UBND tỉnh. 
 

4. Các phòng, đơn vị có liên quan, Trưởng các thôn trên địa bàn xã theo 

chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý chủ động, tích cực phối hợp triển 

khai, tổ chức thực hiện kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 

2025 đảm bảo theo quy định. 
 

Yêu cầu các phòng, đơn vị; các Trưởng thôn trên địa bàn xã triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Đội Quản lý thị trường số 3; 

- Văn phòng HĐND và UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Phòng Văn hoá-Xã hội xã; 
- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu VT, THThế 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tùng Sơn 

 
 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI  

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày       /8/2025 của UBND xã Sơn Hạ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TT Tên hàng 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

I Mặt hàng lương thực, thực phẩm    

1 Mỳ ăn liền  thùng 1.050  

2 Lương khô thùng 900  

3 Gạo tấn 8  

4 Nước uống đóng chai thùng 430  

5 Lương thực, thực phẩm khác  tấn 11,3  

II Nhiên liệu    

1 Xăng lít 1.150  

2 Dầu Diezen lít 550  

3 Dầu hỏa lít 300  

III Vật liệu xây dựng    

1 Tôn lợp tấm 300  

2 Tấm lợp bằng vật liệu khác tấm 250  

3 Đinh vít tấn 0.9  

4 Dây thép tấn 1,3  

IV Hàng hóa khác (quy đổi ra tiền) 
Triệu 

đồng 

550  



Phụ lục 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH TẠP HÓA  

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ  

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Sơn Hạ) 
 

STT Tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh Địa chỉ 

1 Lê Chí Đức  Thôn Hà Bắc 

2 Lê Thị Thu Vinh Thôn Hà Bắc 

3 Ngô Thị Mỹ Cảm Thôn Hà Bắc 

4 Đổ Thị Xuân Quỳnh Thôn Hà Bắc 

5 Trần Thị Nhân Thôn Hà Bắc 

6 Trần Thị Kim Anh Chợ Sơn Hạ 

7 Võ Thị Ưu Trường Khay 

8 Trần Văn Hiền Trường Khay 

9 Nguyễn Thị Bình Trường Khay 

10 Huỳnh Thị Lệ Thủy Trường Khay 

11 Nguyễn Thị Gái Em Trường Khay 

12 Lê Văn Trung Trường Khay 

13 Trần Thị Lan Phương Trường Khay 

14 Trần Văn Tài Thôn Hà Bắc 

15 Nguyễn Thị Như Ái Thôn Hà Bắc 

16 Trần Thị Đào Thôn Hà Bắc 

17 Nguyễn Thị Hồng Duyên Thôn Hà Bắc 

18 Nhà Máy Tôn xà gồ Tịnh Giang cơ sở 2 Thôn Hà Bắc 

19 Của hàng xăng dầu Đại Thành 7 Thôn Hà Bắc 

20 Nhà Máy Tôn xà gồ Châu Phát Thôn Đèo Gió 

21 Đinh Văn Dế Thôn Canh Mo 

22 Nguyễn Thị Kim Anh Thôn Bầu Sơn 

23 Nguyễn Thị Nga Thôn Bầu Sơn 

24 Mai Thị Liên Thôn Cận Sơn 

25 Cao Văn Sơn Thôn Chàm Rao 

26 Đinh Văn Siết Thôn Xà Riêng 

27 Đào Đỗ Minh Hiếu Thôn Xà Riêng 

28 Đinh Ối (Khoái) Thôn Xà Nay 

29 Nguyễn Minh Sinh Thôn Gò Rinh 



STT Tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh Địa chỉ 

30 Nguyễn Thị Trúc Thôn Gò Rinh 

31 Bùi Thị Tăm Thôn Gò Rinh 

32 Võ Thị Phương Thôn Gò Gạo 

33 Nguyễn Thị Tám Thôn Gò Gạo 

34 Nguyễn Thị Nhung Thôn Gò Gạo 

35 Trần Thị Trúc Thôn Gò Gạo 

36 Cây xăng Đại Thành Thôn Gò Gạo 

37 Bùi Trung Trực Thôn Gò Chu 

38 Nguyễn Thị Vui Thôn Gò Chu 

39 Nguyễn Thị Tuyết Thôn Gò Chu 

40 Đặng Thị Bích Vân Thôn Gò Chu 

41 Công ty TNHH một thành viên Kim 

Dung; 
Thôn Gò Chu 

42 Đinh Thị Nhớp Thôn Gò Ra 

43 Đinh Thị Nết Thôn Gò Ra 

44 Phạm Văn Trúc Thôn Gò Ra 

45 Hồ Thị Bé Thôn Gò Ra 

46 Đinh Văn Hời Thôn Gò Ra 

47 Lâm Thị Kim Liên Thôn Hà Thành 

48 Đinh Thị Thủy Thôn Hà Thành 

49 Phạm Long Hải Thôn Hà Thành 

50 Phạm Gia Hân Thôn Hà Thành 

51 Nguyễn Thị Hương Thôn Hà Thành 



Phụ lục 

KẾ HOẠCH DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày      /8/2025 của UBND xã Sơn Hạ) 

 

TT 

Địa 

điểm 
Mặt hàng lương thực, thực phẩm Nhiên liệu Vật liệu xây dựng 

Khác 

Hàng hóa 

khác (quy 

đổi ra 

tiền) 

Thời 

gian dự 

trữ 

(Từ… 

đến…) 

Ghi 

chú 
dự trữ 

  
  

Mỳ 

ăn liền 

Lương 

khô 
Gạo 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Các mặt 

hàng 

lương 

thực, thực 

phẩm 

(khác) 

Xăng 
Dầu 

diezen 

Dầu 

hỏa 
Tôn lợp 

Tấm lợp 

bằng vật 

liệu khác 

Đinh 

vít 

Dây 

thép 

Số lượng 

(thùng) 

Số 

lượng 

(thùng) 

Số lượng 

(tấn) 

Số lượng 

(thùng) 

Số lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(lít) 

Số 

lượng 

(tấm) 

Số lượng 

(tấm) 

Số 

lượng 

(tấn) 

Số 

lượng 

(tấn) 

  

Số lượng 

(triệu 

đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Sơn Hạ 1,050.0 990.0 8.0 430.0 11.3 1,150.0 550.0 300.0 300.0 250.0 0.9 1.3 0.0 550.0     

Tổng cộng 1,050.0 990.0 8.0 430.0 11.3 1,150.0 550.0 300.0 300.0 250.0 0.9 1.3 0.0 550.0 

 Từ 

tháng 

7/2025 

đến hết 

tháng 

01/2026 
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